
SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ
 BỆNH VIỆN MẮT 
NAM QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      /TMBG-BVM Quảng Trị, ngày      tháng 5 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ
Gói thầu: Mua văn phòng phẩm năm 2026

Kính gửi: Quý doanh nghiệp.

Bệnh viện Mắt Nam Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm cơ sở 
mua sắm văn phòng phẩm năm 2026, kính mời Quý doanh nghiệp có năng lực 
phù hợp gửi báo giá văn phòng phẩm cho Bệnh viện với các nội dung cụ thể như 
sau:

1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Mắt Nam Quảng Trị.
- Địa chỉ: 309 Hùng Vương, Phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
2. Thông tin của nội dung yêu cầu báo giá
Chi tiết tại Phụ lục: Danh mục văn phòng phẩm năm 2026 đính kèm Thư 

mời báo giá này.
3. Yêu cầu đối với báo giá
Đơn giá báo giá là đơn giá trọn gói, đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí 

(nếu có) theo quy định của pháp luật, chi phí vận chuyển, bốc xếp, giao hàng đến 
địa điểm tiếp nhận của Bệnh viện và các chi phí khác có liên quan để hoàn thành 
việc cung cấp hàng hóa.

4. Thời hạn, địa chỉ và phương thức tiếp nhận báo giá
- Thời hạn nhận báo giá: Trước ngày 29/05/2026.
- Địa chỉ nhận báo giá: Bệnh viện Mắt Nam Quảng Trị - 309 Hùng Vương, 

Phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
- Phương thức nhận báo giá: Báo giá được gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu 

chính.
- Báo giá nhận được sau thời hạn nêu trên sẽ không được xem xét./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Cổng TTĐT Bệnh viện;
- Lưu: VT, HCTH.

GIÁM ĐỐC

Bùi Thị Vân Anh



PHỤ LỤC
DANH MỤC VĂN PHÒNG PHẨM NĂM 2026

(Kèm theo Thư mời báo giá số       /TMBG-BVM ngày     /     /2026
của Bệnh viện Mắt Nam Quảng Trị)

TT Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

1
Bấm kim 10 KW-Trio 5109 (kẹp 10 tờ), xuất xứ Đài 
Loan; NSX: Pao Shen Enterprises Co., Ltd. (KW-
Trio)

Cái 8

2
Bấm kim trung KW-Trio 5008 (kẹp 25 tờ), xuất xứ 
Đài Loan; NSX: Pao Shen Enterprises Co., Ltd. 
(KW-Trio)

Cái 1

3
Kim bấm số 10 Flexoffice STS-02 (hộp 1000 cái), 
xuất xứ Việt Nam; NSX: CTCP Tập đoàn Thiên 
Long

Hộp 158

4
Kim bấm 23/10 KW-Trio (hộp 1000 cái), xuất xứ 
Đài Loan; NSX: Pao Shen Enterprises Co., Ltd. 
(KW-Trio)

Hộp 7

5
Kim bấm 23/15 KW-Trio (hộp 1000 cái), xuất xứ 
Đài Loan; NSX: Pao Shen Enterprises Co., Ltd. 
(KW-Trio)

Hộp 1

6 Kẹp tháo ghim KW-Trio 0508B, xuất xứ Đài Loan; 
NSX: Pao Shen Enterprises Co., Ltd. (KW-Trio) Cái 2

7
Băng keo dán gáy xanh Mickey Tape 5F-18m, xuất 
xứ Việt Nam; NSX: CTy TNHH Hanopro (Việt 
Nam)

Cuộn 12

8 Băng keo trong Mickey Tape OPP 7F-100Y, xuất xứ 
Việt Nam; NSX: CTy TNHH Hanopro (Việt Nam) Cuộn 12

9
Bìa giấy A4 ONE màu xanh, ĐL 180gsm (Ram 100 
tờ), xuất xứ Việt Nam; NSX: CTy TNHH Duy Hưng 
(Việt Nam)

Ram 18

10
Bìa giấy A4 ONE màu vàng, ĐL 180gsm (Ram 100 
tờ), xuất xứ Việt Nam; NSX: CTy TNHH Duy Hưng 
(Việt Nam)

Ram 4

11
Bìa giấy A4 ONE màu hồng, ĐL 180gsm (Ram 100 
tờ), xuất xứ Việt Nam; NSX: CTy TNHH Duy Hưng 
(Việt Nam)

Ram 1

12
Bìa giấy A4 ONE màu xanh lá cây, ĐL 180gsm 
(Ram 100 tờ), xuất xứ Việt Nam; NSX: CTy TNHH 
Duy Hưng (Việt Nam)

Ram 2



TT Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

13

Bìa nút Clear Bag F4 Flexoffice FO-CBF04 
(360x260mm, dày 0.175mm, nhựa PP trong, có in 
hoa văn), xuất xứ Việt Nam; NSX: CTCP Tập đoàn 
Thiên Long

Cái 107

14 Bìa lá lỗ A4 PLUS F4 (tập 100 lá), xuất xứ Nhật 
Bản; NSX: PLUS Corporation Tập 5

15
Bìa còng Thiên Long–Cẩm Ma TL-CM 7F A4 (gáy 
7cm), xuất xứ Việt Nam; NSX: CTCP Tập đoàn 
Thiên Long

Cái 12

16

Bìa đựng hồ sơ 80 lá A4 Flexoffice FO-DB04 
(307x240mm, gáy 15mm, nhựa PP, lá hàn siêu âm, 
mỗi lá chứa 10 tờ A4), xuất xứ Việt Nam; NSX: 
CTCP Tập đoàn Thiên Long

Cái 8

17
Bút bi Thiên Long TL-027 xanh, ngòi 0.5mm (hộp 
20 cây), xuất xứ Việt Nam; NSX: CTCP Tập đoàn 
Thiên Long

Cây 594

18
Bút bi Thiên Long TL-027 đỏ, ngòi 0.5mm (hộp 20 
cây), xuất xứ Việt Nam; NSX: CTCP Tập đoàn 
Thiên Long

Cây 54

19
Bút bi Thiên Long TL-027 đen, ngòi 0.5mm (hộp 20 
cây), xuất xứ Việt Nam; NSX: CTCP Tập đoàn 
Thiên Long

Cây 8

20 Bút bi đế cắm bàn Thiên Long PH-02, xuất xứ Việt 
Nam; NSX: CTCP Tập đoàn Thiên Long Bộ 66

21 Bút ký Uni-ball UB-150 loại 1 (0.5mm), xuất xứ 
Nhật Bản; NSX: Mitsubishi Pencil Co., Ltd. Cây 30

22 Bút lông dầu Thiên Long PM-09 (đầu to), xuất xứ 
Việt Nam; NSX: CTCP Tập đoàn Thiên Long Cây 24

23 Bút dạ quang Thiên Long HL-100 màu vàng, xuất xứ 
Việt Nam; NSX: CTCP Tập đoàn Thiên Long Cây 15

24
Bút lông bảng (không xoá được) Thiên Long PM-07 
xanh, xuất xứ Việt Nam; NSX: CTCP Tập đoàn 
Thiên Long

Cây 52

25
Bút lông bảng (xoá được) Thiên Long WB-03 xanh, 
xuất xứ Việt Nam; NSX: CTCP Tập đoàn Thiên 
Long

Cây 28

26
Bút lông dầu Thiên Long PM-04 (viết kính, CD) 
xanh, xuất xứ Việt Nam; NSX: CTCP Tập đoàn 
Thiên Long

Cây 68



TT Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

27 Bút xoá kéo Thiên Long CP-02, xuất xứ Việt Nam; 
NSX: CTCP Tập đoàn Thiên Long Cây 13

28
Cặp 3 dây sọc dọc Thảo Linh A4 10F (gáy 10cm), 
xuất xứ Việt Nam; NSX: Cơ sở SX Thảo Linh (Việt 
Nam)

Cái 25

29
Cặp 3 dây sọc dọc Thảo Linh A4 15F (gáy 15cm), 
xuất xứ Việt Nam; NSX: Cơ sở SX Thảo Linh (Việt 
Nam)

Cái 250

30
Cặp 3 dây sọc dọc Thảo Linh A4 20F (gáy 20cm), 
xuất xứ Việt Nam; NSX: Cơ sở SX Thảo Linh (Việt 
Nam)

Cái 80

31
Cờ Tổ quốc 1,2 x 1,8m, vải sa-tanh, xuất xứ Việt 
Nam; NSX: Văn Phòng Phẩm Đồng Tiến (Xưởng 
may cờ Đồng Tiến, Hà Nội)

Cái 4

32 Dao rọc giấy Deli KN602 (lưỡi 18mm, loại lớn), 
xuất xứ Trung Quốc; NSX: Deli Group Co., Ltd. Cái 8

33
Giấy in A4 Paper One (210x297mm, ĐL 70gsm, 500 
tờ/ream), xuất xứ Indonesia; NSX: APRIL Group 
(Asia Pacific Resources Int'l Ltd.)

Ram 546

34
Giấy in A5 Paper One (148x210mm, ĐL 70gsm, 500 
tờ/ream), xuất xứ Indonesia; NSX: APRIL Group 
(Asia Pacific Resources Int'l Ltd.)

Ram 252

35 Giấy in phun A4 Kim Mai (ĐL 70gsm), xuất xứ Việt 
Nam; NSX: CTy TNHH Giấy Kim Mai (Việt Nam) Ram 120

36

Giấy in nhiệt Sakura 56 x 44mm (cho máy đo 
Javal/áp hơi), xuất xứ Việt Nam (nhãn của Oji JP, 
gia công tại VN); NSX: Oji Holdings Corporation 
(Nhật Bản)

Lốc 120

37
Giấy in nhiệt Sakura 76 x 45mm (phòng tiếp đón), 
xuất xứ Việt Nam (nhãn của Oji JP, gia công tại 
VN); NSX: Oji Holdings Corporation (Nhật Bản)

Lốc 160

38
Giấy ghi nhớ Hải Hà 3x2 inch (75x50mm) màu 
vàng, xuất xứ Việt Nam; NSX: CTCP Đầu tư Quốc 
tế Hải Hà

Lốc 286

39
Giấy ghi nhớ Pronoti PO-SN902 dạ quang 1 x 5cm 
(5 màu), xuất xứ Trung Quốc; NSX: nhãn Pronoti 
(Trung Quốc) - phân phối tại VN

Lốc 60

40
Ghim cài (gim dắt) Thiên Long PAC-01 (hộp 100 
cái), xuất xứ Việt Nam; NSX: CTCP Tập đoàn Thiên 
Long

Hộp 124



TT Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

41 Hồ dán ClassMate CL-GL350 (chai 50ml), xuất xứ 
Việt Nam; NSX: CTCP Đầu tư Quốc tế Hải Hà Hộp 569

42 Kéo văn phòng Thiên Long SC-102 (cỡ trung), xuất 
xứ Việt Nam; NSX: CTCP Tập đoàn Thiên Long Cái 12

43
Kẹp bướm GSTAR 32mm (hộp 12 cái, loại nhỏ), 
xuất xứ Trung Quốc; NSX: CTy TNHH SOWI S.H 
(phân phối nhãn G-Star tại VN)

Hộp 4

44
Kẹp bướm GSTAR 41mm (hộp 12 cái, loại vừa), 
xuất xứ Trung Quốc; NSX: CTy TNHH SOWI S.H 
(phân phối nhãn G-Star tại VN)

Hộp 18

45
Kẹp bướm GSTAR 51mm (hộp 12 cái, loại to), xuất 
xứ Trung Quốc; NSX: CTy TNHH SOWI S.H (phân 
phối nhãn G-Star tại VN)

Hộp 22

46 Bìa trình ký đơn MC-108 A4, xuất xứ Việt Nam; 
NSX: CTCP SX&TM Giấy Minh Châu Cái 5

47

Lịch bàn chữ A năm 2026 "Quê Hương Việt Nam" 
(mã FABI, 13 tờ Couches), xuất xứ Việt Nam; NSX: 
Công ty CP Phát hành Sách TP.HCM (FAHASA - 
Xí nghiệp in FAHASA)

Quyển 1

48 Máy tính Casio HL-122TV (12 số), xuất xứ Trung 
Quốc; NSX: Casio Computer Co., Ltd. Cái 2

49 Mực dấu Shiny S-62 màu đỏ, lọ 28ml (1fl.oz), xuất 
xứ Đài Loan; NSX: Shiny Group (Đài Loan) Hộp 10

50 Mực dấu Shiny S-63 màu xanh, lọ 28ml (1fl.oz), 
xuất xứ Đài Loan; NSX: Shiny Group (Đài Loan) Hộp 10

51 Sáp đếm tiền Sanlih màu trắng, xuất xứ Việt Nam; 
NSX: CT TNHH Tam Lập Hộp 2

52 Sổ bìa cứng A4 Minh Châu (200 trang), xuất xứ Việt 
Nam; NSX: CTCP SX&TM Giấy Minh Châu Quyển 10

53 Sổ bìa cứng A5 Minh Châu (200 trang), xuất xứ Việt 
Nam; NSX: CTCP SX&TM Giấy Minh Châu Quyển 2

54 Sổ công văn đến Minh Châu (200 trang), xuất xứ 
Việt Nam; NSX: CTCP SX&TM Giấy Minh Châu Quyển 1

55 Sổ công văn đi Minh Châu (200 trang), xuất xứ Việt 
Nam; NSX: CTCP SX&TM Giấy Minh Châu Quyển 1

56
Sổ kế toán A4 Minh Châu TH300 (300 trang, bìa 
cứng), xuất xứ Việt Nam; NSX: CTCP SX&TM 
Giấy Minh Châu

Quyển 23



TT Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

57
Thước dẻo Thiên Long SR-021 dài 30cm (nhựa PVC 
trong, kẻ cm/inch), xuất xứ Việt Nam; NSX: CTCP 
Tập đoàn Thiên Long

Cái 1
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